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NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Mặt hàng sắt thép:
Trong tháng 09/2018, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 1,05 triệu tấn với trị giá 788,1 triệu USD, giảm 15,38% về lượng và giảm 12,86% về trị giá so với tháng 08/2018; giảm 4,05% về lượng nhưng tăng 16,91% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng 09/2018 đạt 350,7 nghìn tấn với trị giá 313,3 triệu USD, giảm 14,87% về lượng và giảm 10,91% về trị giá so với tháng trước, giảm 39,17% về lượng và giảm 17,35% về trị giá so với  tháng 09/2017.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu thép về nước ta đạt 10,34 triệu tấn với trị giá 7,51 tỷ USD, giảm 9,93% về lượng nhưng tăng 12,14% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2017. Trong đó, nhập khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 3,55 triệu tấn với trị giá 2,98 tỷ USD, giảm 10,49% về lượng nhưng tăng 10,61% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2017.

1.1. Phương thức vận tải trong nhập khẩu:

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng sắt thép nhập khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm từ đường biển vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 98,22%) nhập từ các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Nga, Hồng Kông (Trung Quốc), Ôxtrâylia.
Nhập khẩu sắt thép bằng đường biển trong 9 tháng đầu năm nay đều tăng cả về lượng và kim ngạch, với mức tăng lần lượt là 28,71% và 56,50%; nhập khẩu bằng đường bộ từ Campuchia, Trung Quốc, Lào, giảm 26,23% về lượng nhưng lại tăng 128,80% về kim ngạch; nhập khẩu bằng đường sắt tăng cả về lượng và kim ngạch, tăng 27,32% về lương và 58,12% về kim ngạch... so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, có khoảng hơn 40 nghìn tấn sắt thép được nhập khẩu qua hàng không từ Thụy Sỹ, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc).
Trung Quốc vẫn duy trì là thị trường cung cấp thép lớn nhất cho nước ta. Trong tháng 09/2018, lượng thép nhập khẩu từ thị trường này chiếm tỷ trọng 42,99% tổng nhập khẩu thép của cả nước, tương đương 450,2 nghìn tấn, giảm 5,83% so với tháng 08/2018 nhưng tăng 0,57% so với tháng 09/2017. Giá thép nhập khẩu trung bình chung của Trung Quốc trong tháng 09/2018 đạt mức 740 USD/tấn, tăng 0,1% so với tháng 08/2018 và tăng 19,48% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc 9 tháng đầu năm 2018 đạt 4,8 triệu tấn, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 46,46% tổng nhập khẩu thép của cả nước.

Các thị trường nhập khẩu lớn tiếp theo trong tháng 09/2018 là Nhật Bản chiếm 14,03%; Hàn Quốc chiếm 12,62%; Đài Loan chiếm 10,21%...

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu từ nhiều thị trường tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Nga tăng 224,9%; Hoa Kỳ tăng 145%; Thụy Điển tăng 123,7%; Áo tăng 207,2%…

Hình 1: Cơ cấu phương thức vận tải trong nhập khẩu sắt sắt thép 9 tháng đầu năm 2018
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1.2. Phương thức giao hàng nhập khẩu
 Trong 9 tháng đầu năm 2018, phương thức giao hàng được sử dụng chủ yếu trong nhập khẩu sắt thép vẫn là CFR, chiếm khoảng 73,48% về lượng và 65,30% về trị giá nhập khẩu sắt thép. Nhập khẩu bằng phương thức giao hàng này chủ yếu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Mỹ.

Tiếp theo là phương thức CIF chiếm khoảng 22,51% về lượng và 30,41% về trị giá. Phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho các lô hàng sắt thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Ôxtrâylia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

Phương thức giao hàng FOB chỉ chiếm 1,64% về lượng và 1,87 % về giá trị, chủ yếu là với các đơn hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc, Inđônêsia, Nga.
Ngoài các phương thức trên nhập khẩu thép còn qua các phương thức khác như: DDU, DAP, FAS, EXW… từ các phương thức trên vẫn đều có mức tăng trưởng khá mạnh cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ.
Hình 2: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu sắt thép  trong 9 tháng đầu năm 2018
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1.3. Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu
Trong 9 tháng đầu năm 2018, sắt thép được nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất là qua các cảng, cửa khẩu như Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh) chiếm 13,55% tổng lượng sắt thép nhập khẩu của cả nước và chủ yếu qua các thị trường Trung Quốc, Nga, CH Dominica, Nhật Bản; Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh) đứng thứ 2 chiếm 12,65% qua các thị trường Trung Quốc, Nga, Malaysia, Nhật Bản; tiếp theo Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng), chiếm 12,16%; Cảng Posco chiếm 11,25%...  
Ngoài các cảng cửa chính trên, các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu mặt hàng này qua các cảng/của khẩu khác như: Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải; cảng Lotus;  cảng SITV; cảng Đoạn Xá Hải Phòng… với lượng nhập khẩu trên 200 nghìn tấn và đều tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái.

Hình 3: Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong nk sắt thép  trong 9 tháng đầu năm 2018
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Xét về biến động so với cùng kỳ năm trước thì lượng hàng sắt thép nhập khẩu qua các cảng trong 9 tháng đầu năm nay hầu hết đều tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Số cảng giảm chỉ chiếm khoảng 15% như: Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải, giảm; Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Hồ Chí Minh); Cảng SP-PSA (Vũng Tàu)… và qua các thị trường như:  Hàn Quốc, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Brunei, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản.
Bảng 1:  Các cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu sắt thép của Việt Nam 
trong 9 tháng đầu năm 2018
	Cửa khẩu/Cảng
	9 Tháng /2018
	Thay đổi so 9T/2017 (%)
	Thị trường đối tác chủ yếu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh)
	1.185.664
	715.210.577
	45,80
	83,89
	Trung Quốc, Nga, CH Dominica, Nhật Bản

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	1.107.236
	1.092.713.618
	79,52
	107,88
	Trung Quốc, Nga, Malaysia, Nhật Bản

	Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)
	1.063.757
	659.648.006
	90,74
	122,81
	Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng POSCO (Vũng Tàu)
	984.422
	743.662.456
	19,03
	35,54
	Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga

	Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải
	900.705
	489.633.927
	-41,73
	-35,78
	Ôxtrâylia, Brunei, Trung Quốc, Nhật Bản

	Cảng Bông Sen (Tp Hồ Chí Minh)
	814.943
	517.472.965
	-13,43
	11,60
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	538.215
	299.271.850
	115,44
	162,10
	Ôxtrâylia, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng SITV (Tp Vũng Tàu)
	533.094
	248.393.343
	87,39
	177,53
	Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Thái Lan

	Cảng Đoạn Xá  (Tp Hải Phòng)
	290.689
	190.546.602
	75,63
	127,78
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc

	Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)
	259.816
	102.199.921
	215,67
	331,95
	Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc

	Cảng Quốc tế Thị Vải
	258.895
	110.405.861
	4.452
	2.954
	Hàn Quốc, Trung Quốc

	Cảng Thép miền Nam (Vũng Tàu)
	214.015
	96.588.881
	72,52
	135,27
	Nhật Bản, Philippines, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	211.440
	178.471.705
	100,93
	96,66
	Ôxtrâylia, Nhật Bản

	Cảng SP-PSA (Tp Vũng Tàu)
	188.228
	76.701.871
	-27,26
	-23,57
	Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản

	Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng)
	148.632
	74.484.481
	58,06
	109,11
	Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc),

	Cảng Tân Thuận 2
	49.672
	27.349.361
	50,02
	54,23
	Nga, Inđônêsia, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc

	Khác
	4.218.287
	2.679.637.887
	24,56
	57,56
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1.4. Thông tin liên quan:
Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với 28 nhóm sản phẩm thép nhập khẩu. Sau kết quả điều tra sơ bộ, EC đã quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dưới hình thức hạn ngạch thuế quan đối với 23/28 nhóm sản phẩm thép nhập khẩu bị điều tra.

Mỗi nhóm sản phẩm có một mức hạn ngạch riêng, được tính toán trên cơ sở trung bình cộng của tổng lượng xuất khẩu của các nước vào EU trong 3 năm gần nhất (2015-2017). Hạn ngạch được cấp theo hình thức trừ lùi cho đến khi hết hạn ngạch, không phân bổ trên cơ sở tình hình xuất khẩu của từng quốc gia.

Thuế suất trong hạn ngạch bằng với thuế suất MFN hiện hành, khối lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch sẽ phải chịu thêm thuế suất nhập khẩu bổ sung là 25%. Biện pháp tự vệ tạm thời có thời hạn hiệu lực trong 200 ngày (từ 19/7/2018 đến 3/2/2019). Sau đó, trên cơ sở kết quả điều tra cuối cùng, EC sẽ quyết định có áp dụng biện pháp tự vệ chính thức hay không.

Căn cứ quy định của Điều 9.1 Hiệp định tự vệ WTO về việc loại trừ các nước đang phát triển ra khỏi biện pháp nếu có thị phần nhập khẩu không đáng kể (dưới 3%), Việt Nam chỉ bị áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan đối với 3/23 nhóm sản phẩm bao gồm: (1) thép cán nguội hợp kim và không hợp kim; (2) thép tấm mạ kim loại; (3) thép không gỉ cán nguội dạng tấm và thanh.

Đối với 20 nhóm sản phẩm còn lại, tạm thời các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam vào EU được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp (không bị áp dụng hạn ngạch và không phải chịu thuế suất vượt hạn ngạch bổ sung 25%).

Tuy nhiên, nếu trong thời gian áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời, nhập khẩu các sản phẩm này từ Việt Nam tăng vượt mức 3%, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ không được loại trừ khi EC quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức (sau ngày 3/2/2019).

Để theo dõi khả năng xuất khẩu vượt ngưỡng 3% và có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức, Cục Phòng vệ thương mại đã thống kê và công bố số liệu xuất khẩu sang EU, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan chức năng theo dõi tình hình xuất khẩu các nhóm sản phẩm thép sang EU và có biện pháp kiềm chế phù hợp.

Căn cứ số liệu xuất nhập khẩu của EU mới cập nhật đến tháng 8/2018, mặt hàng thép tấm mạ/tráng vật liệu khác (sơn, quét véc ni, phủ plastic), thép tấm dẫn điện (trừ thép tấm dẫn điện có định hướng) và thép tấm mạ/tráng thiếc, crôm tiếp tục thuộc nhóm có nguy cơ bị áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019 nếu vẫn tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu mạnh trong những tháng tới.

2. Mặt hàng nhựa:

Ngành nhựa được Chính phủ xác định là một trong 10 ngành kinh tế trọng điểm của nước ta, là một trong những ngành năng động và tăng trưởng cao. Trong 10 năm qua, mặc dù ngành nhựa tăng trưởng từ 15-20%/năm nhưng nước ta vẫn phải nhập khẩu tới 80% nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Nước ta không có thế mạnh sản xuất hạt nhựa nguyên sinh từ dầu mỏ, việc nhập khẩu nhựa phế liệu để sản xuất hạt nhựa tái sinh được coi là giải pháp hiệu quả cho bài toán nguyên liệu. Hiện nay, mỗi năm nước ta tiêu thụ khoảng 3,6 triệu tấn nhựa/năm và đang tăng nhanh ở mức 20%/năm. Một lượng lớn nhựa phát sinh trong sinh hoạt và tiêu dùng cần phải được tái chế. Nếu không có các doanh nghiệp tái chế lớn, với công nghệ hiện đại, lượng phế liệu này sẽ dồn về làng nghề tái chế thủ công, sẽ dẫn tới nguy cơ ô nhiễm ngày càng trầm trọng.
Trước các vấn đề thực tiễn đặt ra, các bộ, ngành và cơ quan chức năng cần khẩn trương tiến hành xác minh, sớm có giải pháp và hướng xử lý bảo đảm phát triển sản xuất cũng như ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm có thể xảy ra. Các doanh nghiệp sản xuất trong nước đủ năng lực có nhu cầu nhập khẩu phế liệu để sản xuất vẫn phải được cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục cấp phép nhằm duy trì hoạt động bình thường. Thời điểm này chính là lúc các cơ quan quản lý nhà nước cần đánh giá chính xác, toàn diện để vừa siết chặt quản lý, vừa tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp nhựa tái chế đủ kinh nghiệm, năng lực, hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài xây dựng nhà máy có công nghệ tái chế tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu về môi trường. Nếu có chính sách hợp lý, chắc chắn trong tương lai gần, nước ta sẽ có khả năng sản xuất được sản phẩm nhựa kỹ thuật cao, ứng dụng ở nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước lớn mạnh.
Theo thống kê sơ bộ, trong tháng 9 năm 2018, nhập khẩu nguyên liệu nhựa vào Việt Nam đạt 450,34 nghìn tấn, trị giá 743,36 triệu USD, giảm 4,91% về lượng và giảm 5,22% về trị giá so với tháng 8 năm 2018; so với cùng kỳ năm 2017, tăng 6,90% về lượng và tăng 18,9% về trị giá. Tổng nhập khẩu nguyên liệu nhựa trong 9 tháng đầu năm nay đạt 4,03 triệu tấn, trị giá 6,62 tỷ USD, tăng lần lượt 10,20% về lượng và 22,71% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2017.
Các thị trường chính cung cấp sản phẩm nhựa cho nước ta là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong đó: Trung Quốc tiếp tục ở vị trí dẫn đầu với kim ngạch 168,15 triệu USD, giảm 6,1% so với tháng trước và giảm 12,9% so với cùng kỳ, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm từ thị trường này lên 1,51 tỷ USD, tăng 11,7% so với 9 tháng đầu năm 2017 và chiếm tỷ trọng 35%.

2.1. Phương thức vận tải

Trong 9 tháng đầu năm nay, giá trị nhập khẩu mặt hàng nhựa qua các thị trường đều tăng khá với mức tăng trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đường biển đứng đầu chiếm 84,49% tỷ trọng, tăng 16,41% nguồn cung từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia, ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Ấn Độ, Inđônêsia, Đức, Các TVQ Arập Thống nhất, Kô-eot, Philippines, Italia, Bỉ.
Giá trị nhập khẩu mặt hàng này bằng đường hàng không đứng thứ 2, chiếm 10,71% tỷ trọng, tăng 1,22% từ các thị trường: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Đức, Singapore, Thụy Sỹ, Pháp, Philippines, Malaysia, Italia, Anh, Áo, Hà Lan.
Ngoài ra nhập khẩu mặt hàng này qua đường bộ và đường sắt nhưng chỉ chiếm phần nhỏ, qua đường bộ đạt 435,5 triệu USD (chiếm 3,91% tỷ trọng), tăng 19,65% qua các thị trường Trung Quốc, Papua New Guinea, ả Rập Xê út, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Singapore, Pakixtan, Dimbabue, Campuchia, Philippines, Ba Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Hà Lan, Áo. Bằng đường sắt chỉ đạt 826,2 nghìn USD, tăng 19,31% duy nhất qua Trung Quốc.
Hình 4: Cơ cấu phương thức vận tải trong NK nhựa và SP từ nhựa trong 9 tháng đầu năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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2.2. Phương thức giao hàng

Trong 9 tháng đầu năm 2018, nhựa được nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất bằng phương thức CIF (63,54% tổng giá trị nhựa nhập khẩu), tăng 12,31% so với tháng 9/2017 và từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Inđônêsia, Mỹ, Đức, Các TVQ Arập Thống nhất, Kô-eot, Philippines, Qata.

 Nhập khẩu bằng phương thức FOB đứng thứ 2 (chiếm 9,66%), tăng 5,01% từ các thị trường như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Inđônêsia, Ấn Độ, Mỹ, Pháp, Đức, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo sau là CFR (chiếm 8,85%) tăng 25,1%; FCA (chiếm 2,75%), tăng 9,82%; CIP (chiếm 4,2%), tăng 13,41%... Từ các phương thức khác như: EXW, DAF, DDP; DAP… hầu hết đều  mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái. 
Trong đó, nhập khẩu nhựa bằng phương thức EXW có mức tăng mạnh nhất, tăng 98,5% và từ các thị trường Thái Lan, Pháp, Ấn Độ. Và bằng phương thức C&I  có mức giảm mạnh nhất, giảm 73,41% từ các thị trường như: Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Italia, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ôxtrâylia, Inđônêsia.
Hình 5: Cơ cấu phương thức giao hàng trong NK nhựa và SP từ nhựa 9 tháng 
năm 2018 (% tính theo trị giá; đvt: usd)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.3. Cảng/cửa khẩu nhập khẩu
Hình 6: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong NK nhựa và SP từ nhựa
9 tháng năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Nhập khẩu nhựa qua cảng Cát Lái (Tp. Hồ Chí Minh) trong 9 tháng đầu năm đạt 5,3 triệu USD, chiếm khoảng 62,15% tổng trị giá nhập khẩu nhựa và sản phẩm nhựa của cả nước, được thực hiện từ các thị trường: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia, ả Rập Xê út, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Đức, Inđônêsia, Ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Italia, Philippines, Mỹ, Kô-eot, Qata.
Đứng thứ 2 là Tân Cảng Hải Phòng với 923 triệu USD, chiếm 9,85% giá trị nhựa nhập khẩu trong tháng, từ các thị trường chính như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), ả Rập Xê út, Inđônêsia, Các TVQ Arập Thống nhất, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Canađa, Mali, Ukraina, Philippines.
Từ các cảng khác cũng đều có mức tăng trưởng khá về trị giá như: Cảng Đình Vũ - Hải Phòng, tăng 2,3%; GREEN PORT (Tp Hải Phòng) tăng 15,4%; Cửa khẩu Hữu Nghị (Tp Lạng Sơn), tăng 18,2%; Đình Vũ Nam Hải, tăng 1,7%... Trong đó, cảng có sự tăng trưởng mạnh nhất là Cảng Đặng Xá (Tp Hải Phòng), tăng  985,4%  qua các thị trường Ả Rập Xê út, Mỹ, Trung Quốc, Đức, Philippines

Bảng 2:  Top 20 cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu nhựa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018
	Cảng/cửa khẩu
	9T/2018
(USD)
	9T/2018
so 9T/2017 (%)
	Thị trường cung cấp

	Cảng Cát Lái
	5.382.927.918
	18,2
	Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Ấn Độ, Đức, Các TVQ Arập Thống nhất, Kô-eot, Qata

	Tân Cảng Hải Phòng
	923.125.540
	-3,4
	Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Trung Quốc, Ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Mỹ, Inđônêsia, Các TVQ Arập Thống Nhất, Mali, Ukraina, Philippines

	Cảng Đình Vũ
	512.200.167
	2,3
	Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Mỹ, Đức, Philippines, Malaysia, Bỉ, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Các TVQ Arập Thống nhất, Chilê

	GREEN PORT
	472.302.327
	15,4
	Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Mỹ, Ả Rập Xê út, Nhật Bản, Các TVQ Arập Thống nhất, Thái Lan, Italia, Niu Zi Lân, Đức, Inđônêsia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ôxtrâylia

	Đình Vũ Nam Hải
	408.121.055
	1,7
	Trung Quốc, Ả Rập Xê út, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Qata, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Mỹ, Hàn Quốc, Các TVQ Arập Thống nhất, Nhật Bản, Inđônêsia, Pháp, Nam Phi

	Cửa khẩu Hữu Nghị
	372.854.787
	18,2
	Trung Quốc, Nhật Bản

	PTSC Đình Vũ
	146.727.806
	64,0
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Inđônêsia, Malaysia, Qata, Singapore, Đức, Nam Phi, Ả Rập Xê út, Philippines, Chilê, Pháp, Hàn Quốc,

	Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)
	139.661.952
	14,8
	Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Ả Rập Xê út, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Mỹ, Đức, Malaysia, Bỉ, Lithuania, Ấn Độ, Iran

	Cảng Hải An
	115.357.239
	-14,1
	Hàn Quốc, Trung Quốc, Các TVQ Arập Thống nhất, Ấn Độ, Ả Rập Xê út, Mỹ, Singapore, Hà Lan, Italia, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Canađa, ,

	Cảng Vict
	112.174.725
	-9,0
	Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Đức, Ả Rập Xê út, Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Các TVQ Arập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Na Uy, Bỉ, Phần Lan, Malaysia

	Tân Cảng 128
	104.648.365
	113,4
	Thái Lan, Singapore, Ả Rập Xê út, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Malaysia, Hà Lan, Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc), Canađa, Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Mêhicô

	Cảng Hải Phòng
	77.226.404
	-11,5
	Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia, Inđônêsia, Italia, Đức, Tây Ban Nha,

	Nam Hai
	61.981.950
	-45,4
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ả Rập Xê út, Các TVQ Arập Thống nhất, Đức, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Hà Lan, Italia

	Cảng ICD Phước Long 3  (Tp HCM )
	51.677.694
	-28,2
	Mỹ, Singapore, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Anh, Hồng Kông (Trung Quốc), Braxin, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Canađa, Ấn Độ

	Tân Cảng (189)
	37.956.786
	-26,0
	Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc

	Cửa khẩu Móng Cái (Tp Quảng Ninh)
	34.795.856
	36,3
	Trung Quốc, Papua New Guinea, Dimbabue, Nhật Bản, Ba Lan

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Tp Vũng Tàu)
	30.251.841
	139,1
	Mỹ, Bỉ, Thái Lan, Italia, Đức, Hà Lan, Anh, Hồng Kông (Trung Quốc), Xri Lanca, Trung Quốc, Ấn Độ, Na Uy

	Cảng Tân Cảng - Cái Mép (Tp Vũng Tàu)
	20.000.471
	-41,1
	Nhật Bản, Thái Lan, Niu Zi Lân, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Hà Lan, Canađa, Singapore

	Cảng ICD Phước Long 1 (Tp HCM )
	19.414.084
	337,2
	Ả Rập Xê út, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Tân cảng - Hiệp Phước
	14.339.960
	181,8
	Trung Quốc

	Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn)
	7.463.994
	52,5
	Nhật Bản, Ấn Độ, Ả Rập Xê út

	Cảng Đoạn Xá - Hải Phòng
	3.606.786
	985,4
	Ả Rập Xê út, Mỹ, Trung Quốc, Đức, Philippines


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.4. Thông tin liên quan:

Hướng đi cho ngành nhựa tái chế

Căn cứ nhu cầu về nguyên liệu của toàn ngành nhiều năm qua, đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, với tốc độ tăng trưởng lũy kế hằng năm đạt 10%, đến năm 2023, ngành nhựa cần khoảng 10 triệu tấn nhựa phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Theo Quy hoạch tổng thể ngành hóa dầu và các dự án, sản lượng sản xuất hạt nhựa nguyên sinh trong nước dự kiến đạt 2,6 triệu tấn, đáp ứng 26%, số còn lại 7,4 triệu tấn cần phải nhập khẩu từ nước ngoài. Mặc dù nỗ lực kêu gọi các dự án đầu tư nhà máy sản xuất nguyên liệu, nhưng năng lực hiện tại chưa thể đáp ứng nhu cầu. Vì thế, giải pháp hiệu quả và phù hợp xu thế tiêu dùng sản phẩm hiện nay là bù đắp một phần bằng các loại nguyên liệu nhựa tái sinh (NLNTS).

Vì thế, các doanh nghiệp vẫn duy trì nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) làm nguyên liệu sản xuất. Mặt khác, tất cả đồ dùng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đời sống của con người chiếm tới 70 - 80% là nhựa. Một số nước phát triển, tỷ lệ sử dụng nhựa trong đời sống khoảng 78%, họ sản xuất gạch nhựa, gỗ nhựa, xây nhà bằng nhựa, coi đây là vật liệu không thể thay thế. Còn ở các nước châu Á, tỷ lệ sử dụng nhựa đạt 45%, nước ta chỉ khoảng 25%.

Tận dụng NPL từ nhập khẩu để tái sinh, đưa vào sản xuất sản phẩm, kéo dài vòng đời của nguyên liệu nhựa để đem lại hiệu quả về mặt kinh tế luôn là mục tiêu hướng đến ở các quốc gia, ngay cả ở các khu vực kinh tế hàng đầu như Mỹ và EU. Giá thành thành phẩm NLNTS sau khi nhập khẩu để tái chế luôn thấp hơn hạt nhựa nguyên sinh khoảng 30%, thậm chí 40%. Trong cơ cấu giá thành hầu hết các sản phẩm nhựa, chi phí nguyên liệu chiếm tỷ trọng 60 - 70%, nếu chi phí nguyên liệu giảm bao nhiêu, giá thành sản phẩm sẽ giảm tương ứng.

Khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, doanh nghiệp nhựa Việt Nam chỉ tận dụng được lợi thế về phần trăm mức thuế đối với sản phẩm của các nước không phải thành viên của FTA. Ngành nhựa nước ta lợi nhuận bình quân còn thấp, phụ thuộc thời gian nhập khẩu nguyên liệu kéo dài khoảng hai tháng, chịu rủi ro lớn về tỷ giá và biến động giá dầu. Nếu các doanh nghiệp Việt Nam chủ động nguồn NLNTS thay thế trong nước, sẽ giảm được giá thành, tăng lợi nhuận và tái đầu tư cho nghiên cứu phát triển các sản phẩm nhựa kỹ thuật cao. 
Vì thế, phát triển nền công nghiệp tái chế tiên tiến cho ngành nhựa trên nền tảng không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế có ý nghĩa cấp thiết. Cơ quan quản lý cần phối hợp VPA nhanh chóng xây dựng bộ tiêu chuẩn về chất xả thải sau cuối của quá trình tái chế NPL ở hai tiêu chuẩn chính gồm nước và khí. Thông qua phương án khống chế giá điện - mức điện sản xuất được Nhà nước ưu tiên giá, không cho phát sinh hay mở rộng quy mô tái chế tại làng nghề để hạn chế nguy cơ ONMT. Có chính sách khuyến khích và ưu tiên cấp phép cho những đơn vị, dự án sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, để việc chuyển giao công nghệ và bí quyết công nghệ thật sự được chia sẻ và phát triển trong ngành nhựa. Đồng thời, thành lập Quỹ Tái sinh môi trường do chính các DN hoạt động tái chế phế liệu tham gia. Quỹ này sẽ được sử dụng để xử lý nước thải cho làng nghề, tiêu hủy lô hàng phế liệu NK không đạt tiêu chuẩn

3. Mặt hàng máy móc thiết bị:
Chế tạo cơ khí là ngành có lịch sử lâu đời, chiếm phần lớn trong cơ cấu hoạt động kinh tế xã hội. Ngành cơ khí tham gia vào một dải khá rộng trong các công việc sản xuất bao gồm từ khâu khai khoáng, hình thành vật liệu, gia công các thiết bị, phụ tùng cơ khí, chế tạo máy móc, và điều hành hệ thống sản xuất công nghiệp. Với nhiều người, công việc của ngành cơ khí chính xác luôn liên quan đến sắt thép, liên quan đến các công việc gia công bằng tay như tiện, phay, hàn, bào…. Tuy nhiên, hiện nay với sự phát triển của công nghệ, ngành cơ khí được chuyên môn hóa, nhiều công việc cơ khí mà người làm việc gần như không tham gia bởi có sự hỗ trợ từ máy móc hiện đại.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2018 nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta đạt trên 2,77 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017. Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2018 nhập khẩu mặt hàng máy móc thiết bị của nước ta đạt trên 24,58 tỷ USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

3.1. Phương thức giao hàng:
Xét về phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy móc thiết bị, trong 9 tháng đầu năm 2018, phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho 41,13% lượng máy móc tương ứng với khoảng 2,4 triệu trị giá máy móc được nhập khẩu theo phương thức này, từ các thị trường như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Italia, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Đức, Ấn Độ, Hà Lan, Mỹ, Malaysia, Canađa, Tây Ban Nha.
Nhập khẩu bằng EXW chiếm 19,17% từ các thị trường Thái Lan, Đức, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Anh, Italia, Đài Loan, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha. 

Ngoài các phương thức trên các  doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu mặt hàng này bằng các phương thức khác như: FOB chiếm 19,42%; CFR chiếm 4,66%; DAF chiếm 4,55%; FCA chiếm 3,63%...
Hình 7: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy móc trong 9 tháng năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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3.2. Phương thức thanh toán

Phần lớn nhập khẩu máy móc thiết bị vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2018 được thanh toán bằng phương thức TTR đạt 4,0 tỷ USD (chiếm 68,10% tỷ trọng), nhưng lại giảm 13,14%, được nhập từ các thị trường như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Đài Loan (Trung Quốc), Italia, Mỹ, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Bỉ, Ấn Độ, Anh, Inđônêsia, Thái Lan, Ôxtrâylia; đứng thứ 2 là bằng phương thức LC đạt 805,8 triệu USD, chiếm 11,27% từ các thị trường: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Đức, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Hà Lan, Ấn Độ, Pháp, Inđônêsia.
 Bằng các phương thức thanh toán khác như: GV, DA, KhONG TT, OA… cũng đều đạt kim ngạch trên 19 triệu USD.

Hình 8: Cơ cấu phương thức thanh toán trong nhập khẩu máy móc thiết bị 9 tháng đầu năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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3.3. Các thông tin liên quan
Chiến lược phát triển ngành cơ khí tầm nhìn đến năm 2035

Mục tiêu tổng quát, đến năm 2035, ngành cơ khí Việt Nam được phát triển với đa số các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế; đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và có năng suất cao, chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản phẩm cơ khí của thị trường trong nước.

Về xuất khẩu, giai đoạn đến năm 2020 sản lượng xuất khẩu đạt 35% tổng sản lượng ngành cơ khí, giai đoạn đến năm 2030 đạt 40%. Đến năm 2035 đạt 45% tổng sản lượng ngành cơ khí.
Cụ thể, đến năm 2025, tập trung phát triển một số phân ngành cơ khí ô tô, máy kéo, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp và thiết bị điện, có khả năng đáp ứng cơ bản các yêu cầu của nền kinh tế và một phần xuất khẩu; đội ngũ lao động ngành cơ khí cơ bản có đủ trình độ đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất hiện đại.
Sau năm 2025, hình thành một số tổ hợp nhà thầu tư vấn và chế tạo có khả năng làm chủ công tác thiết kế, chế tạo nhóm thiết bị phụ, gói thầu EPC của các công trình công nghiệp; tập trung hỗ trợ một số doanh nghiệp trong nước có tiềm năng trở thành các tập đoàn mạnh trong khu vực trong lĩnh vực chế tạo như ô tô, máy nông nghiệp và thiết bị điện; hình thành hệ thống doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí đạt tiêu chuẩn nhà cung cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, với đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm vai trò chủ đạo.
Chiến lược đề ra các chính sách thực hiện, tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các chính sách thúc đẩy ngành cơ khí bao gồm các ưu đãi về thuế (Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế nhập khẩu), các biện pháp hỗ trợ đầu tư và kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ ngành cơ khí phù hợp với pháp luật về đầu tư và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa nhằm tạo động lực cho phát triển ngành cơ khí Việt Nam, kết hợp chặt chẽ với phát triển công nghiệp lưỡng dụng; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước, xây dựng chuỗi sản xuất, lắp ráp sản phẩm cơ khí trong nước và chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất ngành cơ khí thế giới.

(Nguồn: http://cokhivietnam.vn/)

4. Mặt hàng than: 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2018, nhập khẩu than của nước ta đạt xấp xỉ 2 triệu tấn, trị giá 237,1 triệu USD, tăng 31,9% về lượng và tăng 36,9% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 95,2% về lượng và tăng 155,5% về trị giá. Tính chung 9 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu trên 15,38 triệu tấn than trị giá trên 1,79 tỷ USD, tăng 48% về lượng và tăng 73% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập khẩu than chính của nước ta trong 9 tháng đầu năm 2018 gồm: Australia,  Indonesia, Trung Quốc, Nga…

4.1. Phương thức vận tải
Trong 9 tháng năm 2018, có 83,34% trị giá than nhập khẩu vào Việt Nam được thực hiện bằng đường biển từ nhiều thị trường như Australia, Nga, Inđônêxia, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Trong khi đó đường bộ chỉ chiếm 11,54% qua Trung Quốc và Nhật Bản. Có một lượng than nhỏ nhập khẩu qua đường sắt đạt khoảng 6,9 triệu USD,  nhưng lại tăng tới 55,2% so với cùng kỳ duy nhất qua thị trường Trung Quốc.
Hình 9: Cơ cấu phương thức vận tải trong nhập khẩu than 9 tháng đầu năm 2018 

(về trị giá)
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Bảng 3:  Các thị trường đối tác theo phương thức vận tải 
	PTVT
	9T/2018
(USD)
	9T/2018
so 9T/2017 (%)
	Thị trường 
cung cấp chính

	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	

	Đường biển
	5.111.470
	659.641.961
	-13,9
	7,8
	Idonesia, Oxtraylia, Nga, Canada, Trung Qucos, Nhật Bnar, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)

	Đường bộ
	250.995
	91.352.838
	49,1
	70,5
	Trung Quốc, Nhật Bản

	Đường sắt
	20.972
	6.991.909
	25,4
	55,2
	Trung Quốc

	Khác
	392.156
	26.521.169
	178,4
	200,8
	Oxtraylia, Indonesia


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

4.2. Phương thức giao hàng
Phương thức giao hàng FOB hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhập khẩu than của Việt Nam, với tỷ trọng 42,83% về lượng và 42,11% về trị giá nhập khẩu than của cả nước trong 9 tháng đầu năm 2018. Các thị trường chính sử dụng phương thức này gồm Australia, Inđônêxi,Trung Quốc , Hàn Quốc, Canada.
Tiếp theo là CFR với 41,30% về lượng và 36,22% về giá trị, chủ yếu từ các thị trường Nga, Indonesia, Oxtraylia, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc. Với phương thức CIF chiếm 10,55% về lượng và 8,60% về trị giá và từ các thị trường Nga, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Đài Loan.

Hình 10: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu than 9 tháng đầu năm 2018 
	Cơ cấu phương thức giao hàng NK Than  9T/2018 (Lượng)

	Cơ cấu phương thức thanh toán NK Than 9T/2018 
(Trị giá)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

4.3. Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu
Trong 9 tháng đầu năm, lượng than được nhập khẩu qua 3 cảng, cửa khẩu lớn là cảng Cẩm Phả (Tp Quảng Ninh) chiếm 33,19% từ các thị trường: Canada, Australia, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc; Khu trung chuyển Gò Da (Tp Vũng Tàu) chiếm 21,03% , giảm 6,40% từ hai thị trường là Australia và Inđônêxia; Bến cảng tổng hợp Thị Vải chiếm 13,68%...
Ngoài các cảng chính trên các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu than qua các cảng khác như:Cảng PTSC, Cảng Phú Mỹ, Cửa khẩu Lao Cai, Cảng Gò Dầu… … đều chiếm trên 5% lượng nhập khẩu.
Hình 11: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong nhập khẩu than 9 tháng đầu năm 2018
	(% tính theo lượng, đvt: Tấn)

	(% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Bảng 4:  Top 20 cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu than của Việt Nam trong  9 tháng đầu năm 2018
	Cửa khẩu
	9T/2018
(USD)
	9T/2018
so 9T/2017 (%)
	Thị trường 
cung cấp chính

	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	

	Cảng Cẩm Phả (Tp Quảng Ninh) 
	1.338.477
	239.124.330
	-13,2
	27,3
	Australia, Nga, Trung Quốc, Canada, Nhật Bản

	Khu trung chuyển Gò Da (Tp Vũng Tàu) 
	847.845
	53.629.539
	-6,4
	-11,4
	Inđônêxia, Australia

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải 
	551.458
	28.710.275
	12,0
	11,7
	Inđônêxia, Australia

	Cảng PTSC (Tp Vũng Tàu) 
	416.918
	26.209.113
	139,2
	165,9
	Australia

	Cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) 
	294.237
	29.512.728
	-52,0
	-42,3
	Inđônêxia

	Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) 
	268.539
	98.524.655
	72,4
	86,6
	Trung Quốc

	Cảng Gò Dầu (Phước Thái - Đồng Nai) 
	230.382
	9.298.817
	556,1
	431,6
	Inđônêxia

	Cảng Bình trị (Kiên Giang) 
	30.876
	1.927.832
	
	
	Inđônêxia

	Cảng Vạn Gia (Quảng Ninh) 
	25.654
	1.741.393
	
	
	Trung Quốc

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh) 
	14.059
	1.884.849
	-89,4
	128,3
	Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc

	Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng) 
	5.143
	86.343
	17.541,9
	286,9
	Nhật Bản, Hàn Quốc

	Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) 
	3.285
	1.130.929
	1.025,0
	1.671,0
	Trung Quốc

	Ga Lào Cai 
	2.920
	952.088
	-53,5
	-44,6
	Trung Quốc

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) 
	1.766
	551.302
	-85,4
	-5,6
	Trung Quốc, Nhật Bản

	Đình Vũ Nam Hải 
	560
	174.679
	47,6
	38,7
	Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng 
	257
	126.428
	34.181,0
	6.734,8
	Trung Quốc

	Cảng Hải An 
	180
	53.965
	
	
	Trung Quốc
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4.4. Một số thông tin khác
Tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sản xuất than

Vừa qua, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã kiểm tra điều kiện thực tế tại các đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất và chỉ đạo nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đến hết năm 2018 không để đơn vị nào gặp khó khăn trong sản xuất. Do đó, TKV đã nêu ra những vấn đề cần giải quyết cấp bách giúp ngành Than phát triển
Một số các đơn vị  sản xuất và kinh doanh gặp nhiều khó khăn do khai thác sâu hơn, điều kiện địa chất có nhiều biến động phức tạp. Một số đơn vị khai thác lộ thiên khó khăn về diện tích bãi đổ thải đất đá...

Trước tình hình trên, lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo các ban tham mưu và các đơn vị khai thác phối hợp với các đơn vị tư vấn khẩn trương giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thông qua từng giải pháp kỹ thuật công nghệ, giải pháp điều hành cụ thể ở từng đơn vị, đảm bảo kết thúc năm 2018, không để bất kỳ một đơn vị nào còn gặp khó khăn, không hoàn thành kế hoạch được giao, chuẩn bị các điều kiện thuận lợi nhất cho thực hiện kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo.

Ngoài những giải pháp cần thiết tháo gỡ khó khăn cho hiện tại như: đầu tư, điều chuyển máy móc thiết bị phù hợp, điều chỉnh diện sản xuất, huy động khu vực tài nguyên mới, điều chỉnh giải pháp điều hành..., các đơn vị cần phối hợp tốt trong tư vấn, thiết kế để xây dựng kế hoạch dài hạn theo hướng hiện đại về công nghệ, tinh gọn về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực...

 5. Mặt hàng ô tô:
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu tháng 9 năm 2018 đạt 11.507 chiếc với trị giá 242,29 triệu USD, tăng 16,31% về lượng và tăng 11,1% về trị giá so với tháng 8 năm 2018; so với tháng 9 năm 2017 tăng 88,30% về lượng và 46,59% về trị giá. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào nước ta đạt 40.295 chiếc, trị giá 922,70 triệu USD, giảm lần lượt 43,71% và 40,47% về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2017
5.1 Phương thức giao hàng:

Xét về phương thức giao hàng trong nhập khẩu ô tô, trong 9 tháng đầu năm 2018, phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho 63,73% lượng ô tô, tương ứng với khoảng 64,05% trị giá ô tô được nhập khẩu theo phương thức này, từ các thị trường: Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc, Mêhicô, Thụy Điển, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Thụy Điển, Canada, Nga.
Phương thức FOB chiếm 29,00% về lượng và 27,26% về trị giá chủ yếu từ các thị trường: Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Indonesia. Chỉ 3,23%về lượng tương ứng và 2,17% về trị giá ô tô được nhập khẩu bằng phương thức FCA.
Hình 12: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu ô tô 9 tháng năm 2018

	Cơ cấu phương thức giao hàng NK ô tô 9T/2018 (Lượng)


	Cơ cấu phương thức giao hàng NK ô tô 9T/2018 
(Trị giá)
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5.2 Phương thức thanh toán

Phần lớn nhập khẩu ô tô vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2018 được thanh toán bằng phương thức TTR chiếm 50,03% về lượng và 50,10% về trị giá ô tô sử dụng phương thức này, từ các thị trường như: Thái Lan, Đức, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bêlarút, Slovakia, Mỹ, Italia, Canada. Với phương thức KC chiếm 41,40% về lượng và 34,79% về trị giá, từ các thị trường Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Mêhicô, Trung Quốc, Đức, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Pháp, Nga.

Bằng các phương thức khác như: LC chiếm 7,79% về lượng và 13,43% về trị giá từ các thị trường như: Thái Lan, Trung Quốc, Mexico, Đức, Nga, Hàn Quốc, Thụy Điển, Nhật Bản, Hoa Kỳ. 

Hình 13: Cơ cấu phương thức thanh toán trong nhập khẩu ô tô 9 tháng đầu năm 2018

	Cơ cấu phương thức thanh toán NK ô tô 9T/2018 (Lượng)

	Cơ cấu phương thức thanh toán NK ô tô 9T/2018
 (Trị giá)
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5.3 Các thông tin liên quan

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA)  sắp được Ủy ban châu Âu (EC) đệ trình lên hội đồng EU gồm 28 nước thành viên và Nghị viên châu Âu (EP) xét duyệt. Trong trường hợp EVFTA được thông qua vào khoanggr cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, nhiều giao thương giữa Việt Nam và châu Âu sẽ được mở rọng, trong đó có mặt hàng ô tô. 

Cụ thể, các mẫu xe ô tô nhập khẩu từ châu Âu về Việt Nam sẽ được miễn thuế hoàn toàn. Theo đó, lộ trình cắt giảm đối với ô tô là trong 7 năm, và xe tải hạng nhẹ là 10 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực.  Trong khi thuế nhập khẩu ô tô từ châu Âu hiện đang ở mức như sau:

	Loại xe
	Mức thuế

	Ô tô con dung tích xy lanh > 3.000 cc
	74%

	Ô tô con dung tích xy lanh < 3.000 cc
	78%

	Xe tải < 5 tấn (xe bán tải)
	65%


Giá xe nhập khẩu ô tô từ châu Âu cũng được kỳ vọng sẽ giảm cùng với mức thuế giảm còn 0%. Có thể tính thử giá thay đổi trên chiếc BMW 320i như sau, giá xe tại châu Âu khoảng 32.000 Euro. Sau khi về Việt Nam, 320i sẽ phải chịu thêm thuế nhập khẩu 78%, tức sẽ cộng thêm khoảng 25.000 Euro vào giá gốc (670 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi thuế cắt giảm còn 0%, khoản phí này cũng sẽ được bỏ. 

Được biết, các thương hiệu ô tô châu Âu đang có nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam khá nhiều như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover. Ngoài ra còn có một số hãng xe khác như Jaguar, Bentley, Maserati, Lamborghini,…

Không chỉ thuế nhập khẩu từ châu Âu được miễn, xe VinFast xuất khẩu sang thị trường này cũng hưởng lợi tương tự. Được biết, thuế xe con từ Việt Nam vào EU hiện đang ở mức 10%, xe buýt cao hơn với 10-16%. Với mục tiêu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, chi phí nhập khẩu vào châu Âu của VinFast sẽ được cắt giảm nếu EVFTA được thông qua. 

Mặc dù, thời gian EVFTA còn khá dài, nhưng có thể thấy cơ hội cho thị trường ô tô tại Việt Nam đón nhận những mẫu xe nhập châu Âu với giá hấp dẫn đang rất lớn. Trước đó, Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) cũng đã đưa thuế xuất nhập khẩu ô tô trong khu vực về 0% từ đầu năm 2018. Tuy nhiên, những hiệp định Thương mại trên cũng là một thách thức không nhỏ cho công nghiệp lắp ráp ô tô trong nước. 
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